TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: CNSH & MT


Bộ môn: Công nghệ Sinh học


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: THỰC HÀNH TẾ BÀO HỌC
· Tiếng Việt: THỰC HÀNH TẾ BÀO HỌC

· Tiếng Anh: PRACTICE OF CYTOLOGY



Mã học phần:   




Số tín chỉ: 1

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: Thực hành Sinh học đại cương
3. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học các kỹ năng về việc sử dụng kính hiển vi, các phương pháp là tiêu bản hiển vi thông dụng. Quan sát hình thái, cấu trúc, sự chuyển động, sinh sản của một số tế bào vi sinh vật, động vật, thực vật. Xác định một số tính chất của màng tế bào. 
4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kỹ năng cơ bản cần thiết về các loại kính hiển vi thông dụng (kính hiển vi quang học) và các phương pháp làm tiêu bản hiển vi nhằm tham gia thực hiện các nghiên cứu về các lĩnh vực của công nghệ tế bào và vận dụng các kỹ thuật hiển vi trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a) Thành thạo trong việc chuẩn bị dụng cụ, tính toán nồng độ, chuẩn bị hóa chất và vận hành các thiết bị sử dụng trong học phần (kính hiển vi quang học, kính hiển vi soi ngược, kính hiển vi soi nổi…)

b) Thực hiện được việc lấy mẫu và phương pháp làm tiêu bản hiển vi đối với các loại mẫu khác nhau, biết cách bảo quản kính hiển vi và các tiêu bản hiển vi sau khi sử dụng. 
c) Thành thạo trong việc làm tiêu bản, sử dụng kính hiển vi, nhận diện hình thái, cấu trúc của các loại tế bào vi sinh vật, tế bào động vật và thực vật.

d) Thực hiện được các thí nghiệm chứng minh một số tính chất của màng tế bào

e) Phân biệt được các kỳ phân bào của tế bào, cấu trúc mô của một số bào quan
f). Có ý thức trong việc sử dụng trang thiết bị PTN kính hiển vi, yêu thích quan sát và phân tích sinh vật ở mức độ tế bào trong đời sống.

5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
1.3
1.4
	Hướng dẫn các quy định về an toàn PTN và chuẩn bị các hóa chất, dụng cụ.
Giới thiệu về các loại kính hiển vi và hướng dẫn cách vận hành, bảo quản kính
Kỹ thuật chuẩn bị các dụng cụ các hóa chất cần thiết

Các phương pháp làm tiêu bản hiển vi
Thực hành quan sát một số tiêu bản có sẵn
	A
A

A,b

A,b

A,b

A,b

A,b
	
	2

	2

2.1
2.2


	Quan sát tế bào vi sinh vật
Chuẩn bị mẫu, bảo quản 

Phương pháp làm tiêu bản và quan sát hình thái vi sinh vật
	A,b,c
A,b,c

A,b,c


	
	5

	3

3.1
3.1

3.2


	Quan sát tế bào thực vật, động vật
Chuẩn bị mẫu, bảo quản 

Phương pháp làm tiêu bản và quan sát hình thái, cấu trúc tế bào thực vật
Phương pháp làm tiêu bản và quan sát hình thái, cấu trúc nhân động vật
	A,b,c
A,b,c

A,b,c

A,b,c

A,b,c

	
	2

	4

4.1

4.2


	Sự trao đổi chất qua màng tế bào 

Quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật và động vật 

Tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố, nhiệt độ, hóa chất đối với sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.
	D
D

D

D

d
	
	6

	5


	Quan sát tế bào trong các kỳ phân chia tế bào
Xác định các kỳ phân chia tế bào (nguyên phân và giảm phân) ở tế bào động vật và thực vật.
	E
E

e
	
	

	6
	Quan sát mô, tế bào

Quan sát cấu trúc mô buồng trứng, tinh hoàn trên các tiêu bản cố định có sẵn.

Quan sát cấu trúc mô của tế bào thực vật: mô mềm, mô cứng, mô dẫn.
	E
E

E

e
	
	


6. Tài liệu dạy và học:e
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Thái Duy Ninh
Phạm Gia Ngân
	Thực hành Tế bào học
	2010
	Đại học Sư phạm
	Giảng viên cung cấp
	X
	

	2
	Ngô Giang Liên
	Thực hành Tế bào học
	2000
	Khoa học kỹ thuật
	Thư viện
	x

	

	3
	Khúc Thị An
	Bài giảng thực hành Tế bào học
	2016
	Lưu hành nội bộ
	GV  cung cấp
	x
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	
	5

	2
	Kỹ năng, thao tác
	a-e
	50

	3
	Kiểm tra vấn đáp, viết
	a-e
	20

	4
	Báo cáo thực hành
	a-e
	25




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



Khúc Thị An
 VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG BỘ MÔN SINH HỌC

TS. Ngô Thị Hoài Dương      
 TS. Phạm Thu Thuy
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